PHỤ LỤC I
PHIẾU KHẢO SÁT SÀNG LỌC TÁI MÙ CHỮ (PHIẾU A)
(Kèm theo Quyết định số 3112/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ LỊCH SỬ HỌC TẬP
1. Mục đích: Thu thập thông tin cần thiết về người được rà soát, lịch sử học tập và các thông tin liên quan để thực hiện sàng lọc ban đầu, xác định trường hợp có nguy cơ suy giảm năng lực đọc, viết, tính toán và cần được đánh giá chuyên sâu.

2. Nội dung khảo sát
	STT
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Họ và tên người được rà soát
	Ghi đầy đủ theo giấy tờ tùy thân hoặc hồ sơ, dữ liệu có liên quan.

	2
	Năm sinh
	Để tính tuổi hiện tại

	3
	Giới tính
	Nam / Nữ

	4
	Dân tộc
	Ghi theo thông tin do người được rà soát cung cấp hoặc hồ sơ có liên quan.

	5
	Địa chỉ (thôn/bản, xã/phường)
	Chỉ ghi nhận khi cần thiết cho việc liên hệ, hỗ trợ.

	6
	Số điện thoại liên hệ
	Chỉ ghi nhận khi cần thiết cho việc liên hệ, hỗ trợ.

	7
	Tình trạng sức khỏe
	Chỉ ghi nhận tình trạng có ảnh hưởng đến việc tham gia đánh giá hoặc học tập (thị lực, thính lực, vận động), nếu có; không ghi nhận thông tin sức khỏe không cần thiết; không sử dụng riêng tiêu chí này để kết luận tình trạng tái mù chữ.

	8
	Năm hoàn thành giai đoạn 1 Chương trình Xóa mù chữ
	Dùng để tính khoảng thời gian gián đoạn.

	9
	Nơi học trước đây
	Ghi cơ sở giáo dục hoặc cơ sở học tập đã tham gia.

	10
	Căn cứ công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1
	Hoàn thành giai đoạn 1 Chương trình Xóa mù chữ. Ghi rõ chương trình đã học (ban hành kèm theo Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT hoặc ban hành trước đó), nếu xác định được. Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 do hoàn thành lớp 3 chương trình giáo dục tiểu học không thuộc đối tượng rà soát.

	11
	Khoảng thời gian gián đoạn
	Tính từ thời điểm hoàn thành giai đoạn 1 Chương trình Xóa mù chữ đến thời điểm rà soát.

	12
	Ngôn ngữ sử dụng hằng ngày
	Tiếng Việt, tiếng dân tộc (ghi rõ) hoặc cả hai; để lựa chọn ngôn ngữ giải thích hướng dẫn và phân tích kết quả.

	13
	Hồ sơ xác nhận hoàn thành
	Có hồ sơ, dữ liệu xác nhận hoặc chưa xác minh được hồ sơ.


II. CẤU TRÚC, ĐỊNH DẠNG VÀ CÂU HỎI MINH HỌA SÀNG LỌC
1. Yêu cầu chung
a) Cán bộ hỏi lần lượt từng câu hỏi, giải thích khi cần thiết và đánh dấu vào mức độ phù hợp với câu trả lời của người được rà soát; không gợi ý hoặc định hướng câu trả lời.

b) Trường hợp người được rà soát chưa thạo tiếng Việt, cán bộ giải thích câu hỏi và thang đo bằng tiếng mẹ đẻ của người được rà soát hoặc nhờ người thông thạo hai thứ tiếng hỗ trợ.

c) Mỗi câu hỏi được ghi nhận theo thang đo 04 mức độ về khả năng tự thực hiện: Tự thực hiện được, không cần hỗ trợ (4 điểm); Tự thực hiện được nhưng đôi khi cần hỗ trợ (3 điểm); Chỉ thực hiện được một phần hoặc cần hỗ trợ thường xuyên (2 điểm); Không thực hiện được, cần người khác hỗ trợ (1 điểm). Việc người được rà soát dùng giấy, bút để ghi nhớ hoặc tính toán không bị coi là cần hỗ trợ.

d) Bộ câu hỏi gồm 06 câu thuộc 03 năng lực cốt lõi (đọc, viết, tính toán), tối đa 24 điểm, được dùng để tính điểm sàng lọc.

đ) Kết quả sàng lọc chỉ dùng để xác định người cần được đánh giá chuyên sâu bằng Phiếu B; không dùng để kết luận về tình trạng tái mù chữ.

e) Địa phương được điều chỉnh câu chữ của câu hỏi sàng lọc và nhiệm vụ làm nhanh theo cấu trúc, định dạng tại khoản 2 và quy tắc tại khoản 3 Mục này; câu hỏi tại khoản 4 và nhiệm vụ tại khoản 5 Mục này là câu hỏi, nhiệm vụ minh họa, được sử dụng thống nhất khi địa phương chưa có bộ câu hỏi sàng lọc được thống nhất. Thang đo, cách tính điểm và ngưỡng phân loại nêu tại Mục III Phụ lục này được áp dụng thống nhất, không điều chỉnh.

2. Cấu trúc, định dạng
Bộ câu hỏi sàng lọc gồm 06 câu hỏi thuộc 03 nhóm và 03 nhiệm vụ làm nhanh; thời gian thực hiện khoảng 10 đến 15 phút đối với mỗi người được rà soát; cấu trúc, định dạng cụ thể như sau:

	Nhóm
	Số câu
	Tình huống được hỏi
	Hình thức, thang đo
	Sử dụng kết quả

	Nhóm 1. Năng lực đọc
	02
	Câu 1.1: đọc văn bản thông tin ngắn của thôn, xã (giấy mời, thông báo, tin nhắn).

Câu 1.2: đọc chữ hướng dẫn trên bao bì, nhãn sản phẩm dùng trong đời sống, sản xuất.
	Phỏng vấn; thang đo 04 mức (1-4 điểm)
	Tính điểm sàng lọc (02-08 điểm)

	Nhóm 2. Năng lực viết
	02
	Câu 2.1: tự viết để ghi lại thông tin ngắn trong đời sống.

Câu 2.2: tự điền thông tin vào biểu mẫu đơn giản.
	Phỏng vấn; thang đo 04 mức (1-4 điểm)
	Tính điểm sàng lọc (02-08 điểm)

	Nhóm 3. Năng lực tính toán
	02
	Câu 3.1: tự tính tiền trong mua bán, tiền công.

Câu 3.2: tự xem giờ, tính khoảng thời gian trong sinh hoạt.
	Phỏng vấn; thang đo 04 mức (1-4 điểm)
	Tính điểm sàng lọc (02-08 điểm)

	Nhiệm vụ làm nhanh
	03
	Đọc to 01 câu; nghe và viết 01 câu; tính 01 phép tính.
	Làm trực tiếp; ghi nhận “Làm được” hoặc “Không làm được”
	Đối chiếu với nội dung tự trả lời; không tính vào điểm sàng lọc

	Cộng
	06
	06 câu hỏi và 03 nhiệm vụ làm nhanh
	
	Điểm sàng lọc từ 06 đến 24 điểm


3. Quy tắc điều chỉnh câu chữ và bảo đảm tương đương
a) Yêu cầu chung: giữ nguyên số câu, thứ tự câu, nhóm năng lực, tình huống được hỏi nêu tại khoản 2 Mục này, thang đo 04 mức và nội dung mô tả từng mức; mỗi câu hỏi chỉ hỏi về một hoạt động, được diễn đạt theo dạng “Ông/Bà có tự … được không?”; dùng từ ngữ quen thuộc của địa phương; không đưa ví dụ về thông tin riêng tư, nhạy cảm (nợ nần, bệnh tật, thu nhập); không hỏi thêm thông tin cá nhân.

b) Yêu cầu đối với từng câu hỏi và nhiệm vụ làm nhanh:

	Câu
	Phải giữ nguyên
	Được điều chỉnh
	Không được

	1.1
	Hoạt động tự đọc để nắm thông tin (ngày, giờ, địa điểm, việc cần làm) trong văn bản ngắn
	Loại văn bản (giấy mời, thông báo, bảng tin, tin nhắn); tên gọi đơn vị cư trú (thôn, bản, buôn, phum, sóc)
	Chuyển thành hỏi về việc nghe thông báo

	1.2
	Hoạt động tự đọc chữ hướng dẫn cách dùng trên bao bì, nhãn sản phẩm
	Loại sản phẩm (hạt giống, phân bón, thuốc thú y, thực phẩm đóng gói)
	Hỏi về kiến thức kỹ thuật, cách sử dụng sản phẩm

	2.1
	Hoạt động tự viết để ghi lại thông tin ngắn
	Ví dụ thông tin cần ghi (ngày họp, số điện thoại, số lượng, số tiền mua, bán)
	Ví dụ về nợ nần, việc riêng tư

	2.2
	Hoạt động tự điền thông tin vào biểu mẫu đơn giản
	Loại biểu mẫu (phiếu đăng ký, tờ khai, đơn đề nghị, giấy nhận hàng)
	Biểu mẫu đòi hỏi kiến thức chuyên môn

	3.1
	Hoạt động tự tính tiền trong mua bán, tiền công
	Tình huống (bán nông sản, mua vật tư, tính tiền công)
	Tính phần trăm, lãi suất

	3.2
	Hoạt động tự xem giờ, tính khoảng thời gian
	Tình huống (giờ họp, giờ xe, lịch tiêm phòng vật nuôi)
	Chuyển sang năng lực khác

	Nhiệm vụ làm nhanh
	Đọc: 01 câu 10 tiếng, từ ngữ quen thuộc, có ít nhất 01 dấu câu.

Viết: 01 câu từ 05 đến 08 tiếng gắn với nơi ở hoặc công việc.

Tính toán: phép cộng hoặc phép trừ hai số có hai chữ số, có nhớ một lượt, kết quả dưới 100.
	Nội dung câu đọc, câu viết, các số trong phép tính.
	Thay đổi số tiếng, độ khó, tiêu chí “Làm được”


c) Bộ câu hỏi sàng lọc của địa phương do đơn vị đầu mối biên soạn cùng bộ bài tập Phiếu B; được làm thử, rà soát, thống nhất theo hướng dẫn tại Mục IX Phụ lục VII. Trong năm đầu sử dụng Bộ công cụ, kết quả sàng lọc được đối chiếu với kết quả Phiếu B theo điểm e mục 3.3 Phần III của Bộ công cụ để rà soát ngưỡng điểm sàng lọc.

4. Câu hỏi minh họa
a) Nhóm 1. Năng lực đọc (02 câu)
Câu 1.1. Đọc giấy mời, thông báo, tin nhắn

Câu hỏi: “Khi nhận giấy mời họp thôn (bản), thông báo hoặc tin nhắn, Ông/Bà có tự đọc để biết ngày, giờ, địa điểm và việc cần làm không?”

Cách xác định mức độ:

Tự thực hiện được, không cần hỗ trợ (4 điểm): Đọc được và hiểu nội dung của tin nhắn, giấy mời, bảng tin hoặc văn bản thông dụng.

Tự thực hiện được nhưng đôi khi cần hỗ trợ (3 điểm): Đọc được các nội dung ngắn, đơn giản nhưng đôi khi cần người khác giải thích đối với nội dung dài hoặc khó.

Chỉ thực hiện được một phần hoặc cần hỗ trợ thường xuyên (2 điểm): Chỉ đọc được một số từ, cụm từ quen thuộc hoặc cần người khác hỗ trợ để hiểu nội dung.

Không thực hiện được, cần người khác hỗ trợ (1 điểm): Không tự đọc và hiểu được nội dung; cần người khác đọc hoặc giải thích.

Mục đích đánh giá: Đánh giá khả năng đọc và hiểu các thông tin thông dụng trong sinh hoạt cá nhân và cộng đồng.

Câu 1.2. Đọc cách dùng ghi trên bao bì sản phẩm

Câu hỏi: “Khi mua gói hạt giống, gói phân bón hoặc hộp thuốc, Ông/Bà có tự đọc được chữ ghi cách dùng trên bao bì không?”

Cách xác định mức độ:

Tự thực hiện được, không cần hỗ trợ (4 điểm): Đọc được và hiểu hướng dẫn sử dụng.

Tự thực hiện được nhưng đôi khi cần hỗ trợ (3 điểm): Đọc được nhưng đôi khi cần hỏi thêm để hiểu rõ.

Chỉ thực hiện được một phần hoặc cần hỗ trợ thường xuyên (2 điểm): Chỉ đọc được một số từ hoặc cần người khác hỗ trợ để hiểu hướng dẫn.

Không thực hiện được, cần người khác hỗ trợ (1 điểm): Không tự đọc và hiểu được hướng dẫn; cần người khác đọc hoặc giải thích.

Mục đích đánh giá: Đánh giá khả năng đọc và hiểu các hướng dẫn sử dụng thông dụng.

b) Nhóm 2. Năng lực viết (02 câu)
Câu 2.1. Ghi chép việc thường ngày

Câu hỏi: “Khi cần ghi lại một việc (ngày họp, số điện thoại, số tiền mua, bán), Ông/Bà có tự viết được không?”

Cách xác định mức độ:

Tự thực hiện được, không cần hỗ trợ (4 điểm): Tự ghi được đầy đủ, người khác đọc được.

Tự thực hiện được nhưng đôi khi cần hỗ trợ (3 điểm): Ghi được nhưng đôi khi sai, thiếu hoặc cần hỏi lại.

Chỉ thực hiện được một phần hoặc cần hỗ trợ thường xuyên (2 điểm): Chỉ viết được họ tên hoặc một vài chữ, số; phần còn lại cần người khác giúp.

Không thực hiện được, cần người khác hỗ trợ (1 điểm): Không tự viết được.

Mục đích đánh giá: Đánh giá khả năng viết để ghi chép trong đời sống.

Câu 2.2. Điền mẫu đơn, tờ khai

Câu hỏi: “Khi cần điền mẫu đơn hoặc tờ khai đơn giản, Ông/Bà có tự điền được thông tin không?”

Cách xác định mức độ:

Tự thực hiện được, không cần hỗ trợ (4 điểm): Điền được đầy đủ, chính xác các trường thông tin.

Tự thực hiện được nhưng đôi khi cần hỗ trợ (3 điểm): Điền được phần lớn thông tin nhưng đôi khi cần hỏi thêm.

Chỉ thực hiện được một phần hoặc cần hỗ trợ thường xuyên (2 điểm): Chỉ điền được một phần thông tin, cần người khác hỗ trợ.

Không thực hiện được, cần người khác hỗ trợ (1 điểm): Không tự điền được thông tin, cần người khác thực hiện.

Mục đích đánh giá: Đánh giá khả năng viết và sử dụng chữ viết trong tình huống thực tế.

c) Nhóm 3. Năng lực tính toán (02 câu)
Câu 3.1. Tính tiền, tiền công và các phép tính đơn giản

Câu hỏi: “Khi mua bán hoặc tính tiền công, tiền hàng, Ông/Bà có tự thực hiện được các phép tính đơn giản không?”

Cách xác định mức độ:

Tự thực hiện được, không cần hỗ trợ (4 điểm): Tính được chính xác các phép tính đơn giản.

Tự thực hiện được nhưng đôi khi cần hỗ trợ (3 điểm): Tính được nhưng đôi khi cần kiểm tra lại.

Chỉ thực hiện được một phần hoặc cần hỗ trợ thường xuyên (2 điểm): Chỉ tính được khi số tiền nhỏ, tròn; số lớn hơn thường phải nhờ người khác. Trường hợp tự tính được bằng giấy, bút thì không xếp ở mức này.

Không thực hiện được, cần người khác hỗ trợ (1 điểm): Không tự thực hiện được, cần người khác tính giúp.

Mục đích đánh giá: Đánh giá khả năng tính toán trong các tình huống mua bán, lao động và sinh hoạt.

Câu 3.2. Xem giờ, tính toán thời gian

Câu hỏi: “Khi cần xem giờ hoặc tính khoảng thời gian trong sinh hoạt, Ông/Bà có tự thực hiện được không?”

Cách xác định mức độ:

Tự thực hiện được, không cần hỗ trợ (4 điểm): Xem được giờ và tính được khoảng thời gian phù hợp.

Tự thực hiện được nhưng đôi khi cần hỗ trợ (3 điểm): Xem được giờ nhưng đôi khi nhầm hoặc cần kiểm tra lại.

Chỉ thực hiện được một phần hoặc cần hỗ trợ thường xuyên (2 điểm): Chỉ xem được giờ gần đúng hoặc cần hỗ trợ khi tính thời gian.

Không thực hiện được, cần người khác hỗ trợ (1 điểm): Không tự xem được giờ hoặc tính được khoảng thời gian.

Mục đích đánh giá: Đánh giá khả năng vận dụng năng lực tính toán trong việc xác định thời gian.

5. Nhiệm vụ làm nhanh minh họa (03 nhiệm vụ, ghi nhận “Làm được” hoặc “Không làm được”, không tính vào điểm sàng lọc)
Sau khi hỏi xong 06 câu, cán bộ đề nghị người được rà soát thực hiện 03 nhiệm vụ ngắn sau (khoảng 03 phút) để đối chiếu với nội dung tự trả lời:

a) Đọc: người được rà soát đọc to câu in sẵn “Sáng mai, cả nhà tôi đi chợ phiên bán ngô.”; làm được khi đọc đúng từ 08 tiếng trở lên trong 10 tiếng của câu.

b) Viết: người được rà soát nghe cán bộ đọc và viết lại câu “Tôi ở thôn (bản) ...” (cán bộ đọc tên thôn, bản nơi người được rà soát đang ở); làm được khi viết đủ các tiếng của câu và chữ viết đọc được.

c) Tính toán: người được rà soát tính và viết kết quả phép tính 27 + 15; làm được khi kết quả đúng (42).

Người được rà soát không làm được từ 02 trong 03 nhiệm vụ làm nhanh thì chuyển sang đánh giá chuyên sâu bằng Phiếu B, kể cả khi tổng điểm sàng lọc từ 19 điểm trở lên. Trường hợp không thực hiện được nhiệm vụ làm nhanh do nguyên nhân khách quan (thị lực, khả năng vận động tay), cán bộ ghi rõ lý do vào mục Ghi chú của Phiếu A.

III. TIÊU CHUẨN SÀNG LỌC VÀ PHÂN LOẠI
1. Cách tính điểm
Mỗi câu hỏi thuộc 03 năng lực cốt lõi được đánh giá theo 04 mức độ tương ứng với 4, 3, 2, 1 điểm.

Tổng cộng 06 câu hỏi thuộc 03 năng lực cốt lõi được sử dụng để tính điểm sàng lọc.

Điểm tối thiểu: 06 điểm; điểm tối đa: 24 điểm. Điểm sàng lọc là số nguyên nên mỗi mức điểm chỉ thuộc một nhóm nguy cơ (ví dụ: 18 điểm thuộc nhóm Nguy cơ trung bình; 19 điểm thuộc nhóm Nguy cơ thấp; 11 điểm thuộc nhóm Nguy cơ cao).

2. Tiêu chuẩn phân loại
	Kết quả
	Tổng điểm
	Ý nghĩa
	Việc thực hiện tiếp theo

	Nguy cơ thấp
	Từ 19 điểm đến 24 điểm
	Người được rà soát có mức độ đáp ứng tốt đối với các năng lực được hỏi.
	Không thực hiện đánh giá chuyên sâu; ghi nhận “Nguy cơ thấp” và theo dõi theo kế hoạch của địa phương. Trường hợp không làm được từ 02 trong 03 nhiệm vụ làm nhanh thì chuyển sang Phiếu B.

	Nguy cơ trung bình
	Từ 12 điểm đến 18 điểm
	Người được rà soát có dấu hiệu cần được đánh giá chuyên sâu.
	Chuyển sang Phiếu B để đánh giá chuyên sâu.

	Nguy cơ cao
	Từ 06 điểm đến 11 điểm
	Người được rà soát có dấu hiệu cần được đánh giá chuyên sâu.
	Chuyển sang Phiếu B để đánh giá chuyên sâu.


3. Ví dụ tính điểm
Một người trả lời như sau:

Câu 1.1: Tự thực hiện được nhưng đôi khi cần hỗ trợ (3 điểm)

Câu 1.2: Chỉ thực hiện được một phần hoặc cần hỗ trợ thường xuyên (2 điểm)

Câu 2.1: Tự thực hiện được, không cần hỗ trợ (4 điểm)

Câu 2.2: Tự thực hiện được nhưng đôi khi cần hỗ trợ (3 điểm)

Câu 3.1: Chỉ thực hiện được một phần hoặc cần hỗ trợ thường xuyên (2 điểm)

Câu 3.2: Không thực hiện được, cần người khác hỗ trợ (1 điểm)

Tổng điểm sàng lọc (06 câu thuộc Nhóm 1, 2, 3): 3 + 2 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 điểm → Nguy cơ trung bình → Chuyển sang đánh giá chuyên sâu bằng Phiếu B.

IV. CÁCH THỨC THỰC HIỆN
1. Chuẩn bị
a) In sẵn Phiếu A (hoặc chuẩn bị bản điện tử);

b) Chuẩn bị bút để đánh dấu;

c) Chọn địa điểm yên tĩnh, thoải mái để khảo sát.

2. Quy trình khảo sát
a) Giới thiệu: Giải thích mục đích khảo sát, cách thức thực hiện và phạm vi thông tin cần cung cấp;

b) Thu thập thông tin cá nhân: Ghi đầy đủ các thông tin ở Mục I;

c) Đặt câu hỏi: Đọc từng câu hỏi rõ ràng, cho người được rà soát thời gian suy nghĩ;

d) Ghi kết quả: Đánh dấu mức độ tương ứng;

đ) Tính tổng điểm: Cộng điểm của 06 câu hỏi thuộc 03 năng lực cốt lõi và xác định nhóm nguy cơ theo tiêu chí quy định;

e) Thông báo kết quả: Thông tin cho người được rà soát về kết quả sàng lọc và bước thực hiện tiếp theo; không sử dụng kết quả sàng lọc để kết luận tình trạng tái mù chữ.

3. Yêu cầu khi thực hiện
a) Bảo đảm thái độ tôn trọng, thân thiện, không gây mặc cảm hoặc kỳ thị trong quá trình khảo sát.

b) Không gợi ý hoặc định hướng câu trả lời; việc ghi nhận phải phản ánh đúng thông tin do người được rà soát cung cấp.

c) Trường hợp người được rà soát chưa hiểu câu hỏi, cán bộ có thể giải thích lại bằng cách diễn đạt phù hợp, không làm thay đổi nội dung câu hỏi hoặc gợi ý câu trả lời.

d) Ghi chú thêm: Nếu có thông tin quan trọng khác, ghi chú vào phần “Ghi chú”.

V. MẪU PHIẾU KHẢO SÁT SÀNG LỌC TÁI MÙ CHỮ
Mã số hồ sơ: ______________________________

Ngày khảo sát: ______________________________

Cán bộ khảo sát: ______________________________

Xác nhận đã được giải thích: Tôi đã được giải thích về mục đích khảo sát và phạm vi thông tin được thu thập để phục vụ công tác rà soát, hỗ trợ học tập.

Chữ ký/điểm chỉ (nếu có): ______________________________

1. Thông tin cá nhân và lịch sử học tập
	STT
	Nội dung
	Thông tin

	1
	Họ và tên
	

	2
	Năm sinh
	

	3
	Giới tính
	□ Nam; □ Nữ

	4
	Dân tộc
	

	5
	Địa chỉ chi tiết
	(chỉ ghi khi cần thiết cho việc liên hệ, hỗ trợ)

	6
	Số điện thoại
	(chỉ ghi khi cần thiết cho việc liên hệ, hỗ trợ)

	7
	Tình trạng sức khỏe
	□ Bình thường; □ Mắt kém; □ Tai kém; □ Khó khăn vận động tay; □ Khác: ..........

	8
	Năm hoàn thành giai đoạn 1 Chương trình Xóa mù chữ
	

	9
	Nơi học trước đây
	□ Trường Tiểu học; □ Trung tâm học tập cộng đồng; □ Lớp do Bộ đội Biên phòng, đoàn thể tổ chức; □ Khác: ..........

	10
	Căn cứ công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1
	Hoàn thành giai đoạn 1 Chương trình Xóa mù chữ:

□ Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT; □ Ban hành theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT ngày 3 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Xóa mù chữ và Giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

	11
	Khoảng thời gian gián đoạn
	______ năm

	12
	Ngôn ngữ sử dụng hằng ngày
	□ Tiếng Việt; □ Tiếng dân tộc: ..........; □ Cả hai

	13
	Hồ sơ xác nhận hoàn thành
	□ Có hồ sơ, dữ liệu; □ Chưa xác minh được hồ sơ


2. Khảo sát năng lực
Hướng dẫn: Đánh dấu (✓) vào mức độ tương ứng cho mỗi câu hỏi

	Năng lực
	Câu hỏi
	Tự thực hiện được (4 điểm)
	Đôi khi cần hỗ trợ (3 điểm)
	Thực hiện được một phần (2 điểm)
	Không thực hiện được (1 điểm)

	ĐỌC
	1.1 Đọc giấy mời, thông báo, tin nhắn
	
	
	
	

	
	1.2 Đọc cách dùng ghi trên bao bì
	
	
	
	

	VIẾT
	2.1 Ghi chép việc thường ngày
	
	
	
	

	
	2.2 Điền mẫu đơn, tờ khai
	
	
	
	

	TÍNH TOÁN
	3.1 Tính tiền, tiền công và các phép tính đơn giản
	
	
	
	

	
	3.2 Xem giờ, tính toán thời gian
	
	
	
	


3. Tính điểm và phân loại
	Câu
	Điểm
	
	Câu
	Điểm

	1.1
	
	
	3.1
	

	1.2
	
	
	3.2
	

	2.1
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	

	
	
	
	TỔNG ĐIỂM SÀNG LỌC (06 câu thuộc 03 năng lực cốt lõi, tối đa 24 điểm)
	


Phân loại nguy cơ:

□ Nguy cơ thấp (Từ 19 điểm đến 24 điểm) → Theo dõi theo kế hoạch của địa phương (trừ trường hợp không làm được từ 02 nhiệm vụ làm nhanh trở lên)

□ Nguy cơ trung bình (Từ 12 điểm đến 18 điểm) → Chuyển Phiếu B

□ Nguy cơ cao (Từ 06 điểm đến 11 điểm) → Chuyển Phiếu B, ưu tiên đánh giá trước

Nhiệm vụ làm nhanh: Đọc □ Làm được □ Không làm được; Viết □ Làm được □ Không làm được; Tính toán □ Làm được □ Không làm được. (Không làm được từ 02 nhiệm vụ trở lên → chuyển Phiếu B.)

Ngôn ngữ đã dùng khi giải thích câu hỏi: □ Tiếng Việt; □ Tiếng dân tộc: ..........

Ghi chú: ....................................................................................................

Chữ ký cán bộ khảo sát: ______________________________

Chữ ký người được rà soát: ______________________________
